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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH RÀ SOÁT BỔ SUNG SAU KHI ĐIỂU CHỈNH MÔN MĨ THUẬT LỚP 9
NGÀY TẬP HUẤN: 17/03/2022

1.  Kế hoạch giáo dục mĩ thuật 9 sau khi  điều chỉnh từ chương trình 2006 để kịp đáp ứng với chương trình mĩ thuật 2018.
	CHỦ ĐỀ/ BÀI
	TIẾT
	NỘI DUNG (gồm các bài trong CT 2006 tiếp cận CT 2018)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	GHI CHÚ

	CĐ 1: Vẽ đồ vật
	3
	Gồm các bài:

- Tạo dáng và trang trí.

- Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ hình).

- Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ màu).
- Sử dụng sản phẩm đã học để trang trí túi xách hoặc bìa lịch.
	- Mô phỏng/vẽ được hình ảnh có tỉ lệ phù hợp với “nguyên mẫu”.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có bố cục cân bằng,  hài hòa… theo tương quan chung.
- Sử dụng được một số chất liệu (màu nước, màu bột, màu sáp) vào vẽ tranh.
- Vận dụng sáng tạo các yếu tố (chấm, nét, hình, khối, màu, đậm nhạt…) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa…) vào bài vẽ. Sản phẩm thể hiện được dấu ấn cá nhân.
- Sử dụng được kết quả học tập để tạo sản phẩm mĩ thuật ứng dụng theo yêu cầu.
	GV có thể gợi ý HS sử dụng sản phẩm đã học để trang trí một số đồ vật ứng dụng theo ý thích.

	CĐ 2: Vẽ cuộc sống quanh em
	4
	Gồm các bài:

- Tập vẽ dáng người.
- Vẽ tranh đề tài tự do.
- Vẽ tranh đề tài Quê hương (phong cảnh quê hương và Lễ hội).
	- Vẽ được một số dáng người ở các tư thế khác nhau (trong hoạt động: lao động, vui chơi, học tập).

- Lựa chọn được hình ảnh từ thực tiễn, phù hợp với nội dung ý tưởng (Phong cảnh/ Lễ hội/…).

- Vận dụng được yếu tố (chấm, nét, hình, màu/gam màu, đậm nhạt, không gian) và nguyên lí tạo hình (cân bằng, nhấn mạnh, tỉ lệ, hài hòa) vào thực hành bài vẽ tranh.

- Thể hiện phong cách cá nhân.
	Phần vẽ dáng người cần lưu ý tới tỉ lệ các bộ phận phù hợp

	CĐ 3: Tinh hoa mĩ thuật người Việt
	3
	Gồm các bài:

- Một số công trình mĩ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945).
- Một số công trình, sản phẩm mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.
- Vẽ họa tiết dân tộc.

- Viết (hoặc chia sẻ) về nội dung đã học.
	- Tìm hiểu được một số nét khái quát về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc cung đình Huế.
- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật thời Nguyễn và mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.

- Nhận biết được sự tác động của bối cảnh đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật dân tộc (phong cách thể hiện, quan điểm, tư tưởng…).
 - Vẽ được một vài họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học.
- Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	

	CĐ 4: Một số nét tiêu biểu của mĩ thuật châu Á
	3
	Gồm các bài:

- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
- Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á. 
- Vẽ họa tiết trong bài học.

- Viết bài thu hoạch (ngắn) về nội dung đã học.
	- Tìm hiểu được một số công trình tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc, đồ họa, hội họa, kiến trúc cổ Việt Nam và một số nước châu Á.

- Nhận thức được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật cổ Việt Nam và một số công trình mĩ thuật của một số nước châu Á.

- Vẽ được một vài họa tiết trong bài học. 
- Viết hoặc chia sẻ được thông tin về nội dung đã học.
	

	CĐ 5: 
Thiết kế thời trang và cuộc sống
	4
	Gồm các bài:

- Tạo dáng và trang trí thời trang (trang phục).
- Tạo dáng và trang trí túi xách.

	- Lựa chọn được hình thức và vận dụng vào ý tưởng thiết kế sản phẩm.

- Hiểu được sơ lược về thiết kế thời trang (mẫu trang phục và túi xách).

- Sản phẩm có sắp xếp bố cục và thiết kế đẹp mắt.

- Vận dụng được họa tiết dân tộc đã học và yếu tố / nguyên lí tạo hình (lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động) vào thiết kế trang phục và phụ kiện (túi xách), thể hiện sáng tạo cá nhân.
	

	KTĐG
	1
	Trưng bày và đánh giá kết quả học tập

	Tổng
	18
	


Lưu ý: Bài Tập phóng tranh ảnh; bài Trang trí hội trường (trong CT 2006) đã được điều chỉnh, tinh giản. Thời lượng của hai nội dung này được dành cho bài học khác.
2. Một số  lưu ý
2.1 Những nội dung kiến thức có trong CT môn Mĩ thuật lớp 9 mới, nhưng không có trong CT môn Mĩ thuật lớp 9 hiện hành

+ Lập được danh mục tác phẩm, nhật kí sáng tạo, lưu giữ hình ảnh.

+ Nhận thức được vai trò của người xem (khán giả, công chúng) trong thường thức, đánh giá tác phẩm
+ Thực hành sáng tạo sản phẩm 3D.

+ Nhận diện hình ảnh thương hiệu

+ Sự tác động của internet đối với thị hiếu tiêu dùng

+ Ứng dụng khoa học công nghệ vào thiết kế sản phẩm

+ Thiết kế công nghiệp

+ Sử dụng thông điệp hình ảnh để giới thiệu, truyền thông sản phẩm, tác phẩm.

+ Ngành nghề

+ Viết bài luận/thực hiện video

+ Phân tích nhu cầu xã hội

2.2  Những nội dung kiến thức có trong CT môn Mĩ thuật lớp 9 hiện hành, nhưng không có trong CT môn Mĩ thuật lớp 9 mới

+ Vẽ tĩnh vật; Mĩ thuật thời Nguyễn; Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam; Mĩ thuật các dân tộc ít người Việt Nam; Lịch sử mĩ thuật thế giới (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Căm pu chia)
- Cách gọi tên khác nhau giữa 2 chương trình, xong về cơ bản không thay đổi. Ví dụ: 
+ Vẽ tranh; Vẽ theo mẫu; Thường thức mĩ thuật (Chương trình môn Mĩ thuật 2006) được thể hiện trong nội dung, yêu cầu cần đạt của Mĩ thuật tạo hình (Chương trình môn Mĩ thuật 2018). 

+ Vẽ trang trí (Chương trình môn Mĩ thuật 2006), được thể hiện trong nội dung, yêu cầu cần đạt của Mĩ thuật ứng dụng (Chương trình môn Mĩ thuật 2018). 

+ Các thành phần của năng lực trong chương trình môn Mĩ thuật 2018 (Quan sát và nhận thức thẩm mĩ; Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ; Phân tích và đánh giá thẩm mĩ), tương đồng với yêu cầu về kĩ năng (trong mục tiêu) của chương trình môn Mĩ thuật 2006.

2.3 Những điều chỉnh đáp ứng yêu cầu học lớp 10 CT GDPT mới

Một số điều chỉnh cụ thể:

- Tinh giản một số nội dung ít phục vụ cho lớp 10, CT môn Mĩ thuật mới.
- Tăng nội dung mĩ thuật ứng dụng.
- Liên kết các bài học, tạo thành nhóm nội dung/chủ đề học tập.

- Lựa chọn nguyên lí tạo hình phù hợp với nội dung bài học cụ thể.
- Điều chỉnh yêu cầu cần đạt của bài học/chủ đề.
- Cập nhật thông tin từ các chuyên đề của lớp 10 (CT môn Mĩ thuật 2018).
- Số lượng 05 chủ đề được thực hiện trong 17 tiết + 01 tiết dành cho trưng bày sản phẩm và đánh giá kết quả học tập.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy (minh họa) cho GV tham khảo, học tập.

Người thự hiện
NHÓM BÁO CÁO VIÊN BỘ MÔN MĨ THUẬT

